
STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp CN

1 11A100081 đặng quốc hải 14/07/1993 0011B2

2 11A100180 phan thị tuyết 08/08/1993 0011B3

3 11A100105 nguyễn hồng quân 25/05/1993 0011B2

4 11A100021 phạm quang huy 05/06/1989 0011B1

5 11A100310 phạm thị huyền trang 28/10/1993 0011B5

6 11A100109 thân xuân sơn 20/03/1993 0011B2

7 11A100269 trương trung hiếu 01/11/1993 0011B5

8 11A100260 trần khoa bách 19/02/1993 0011B5

9 11A100233 nguyễn văn quy 12/10/1993 0011B4

10 11A100264 trịnh trí dũng 22/08/1993 0011B5

11 11A100047 bùi văn tuân 30/10/1992 0011B1

12 11A100082 nguyễn thị hằng 10/04/1993 0011B2

13 11A100222 nguyễn văn minh 18/10/1993 0011B4

14 11A100311 doãn thành trung 17/01/1993 0011B5

15 11A100231 vũ minh phương 18/10/1993 0011B4

16 11A100096 nguyễn đình nam 06/01/1993 0011B2

17 11A100304 trần hải tùng 26/07/1993 0011B5

18 11A100325 lê tuấn anh 13/09/1993 0011B6

19 11A100029 vũ công luận 12/09/1993 0011B1

20 11A100368 đàm thái sơn 27/07/1993 0011B6

21 11A100211 phùng trọng hiếu 23/09/1993 0011B4

22 11A100215 quách thị hường 18/02/1992 0011B4

23 11A100277 kiều chí kiên 22/08/1993 0011B5

24 11A100275 hoàng minh hướng 02/11/1992 0011B5

25 11A100209 vũ đình hải 04/06/1993 0011B4

26 11A100132 vũ văn bình 17/12/1992 0011B3

27 11A100117 đào văn tiến 30/01/1993 0011B2

28 11A100154 nguyễn thị hường 21/06/1993 0011B3

29 11A100225 phạm thị ngà 31/05/1993 0011B4

30 11A100263 lê bảo duy 16/12/1993 0011B5

31 11A100184 nguyễn hồng thắng 22/11/1993 0011B3

32 11A100116 trịnh thị thương 02/08/1992 0011B2

33 11A100261 phạm vũ thanh bình 05/10/1993 0011B5

34 11A100004 khúc đình bắc 15/08/1993 0011B1

35 11A100340 ngô chí hiếu 08/08/1993 0011B6

36 11A100110 nguyễn văn thành 10/12/1992 0011B2

37 10A110122 nguyễn văn đợi 01/07/1992 0011B1

38 11A100041 lê đình quý 28/01/1993 0011B1

39 10A110270 dương lam sơn 01/05/1991 0011B1

40 11A100052 nguyễn duy thành 16/01/1993 0011B1

41 11A100055 phạm văn thắng 18/09/1992 0011B1

42 11A100115 chu thị thùy 16/08/1993 0011B2

43 11A100139 an trung đại 20/03/1993 0011B3

44 11A100167 trần long nhật 14/12/1993 0011B3

45 11A100190 nguyễn thành trung 27/08/1993 0011B3

46 11A100327 trịnh tuấn anh 06/06/1993 0011B6

47 11A100341 trịnh sơn hiển 19/09/1993 0011B6


